	Trường TH Đông Dư
LỚP 5 A1 :      

	BÀI CUỐI TUẦN 3: MÔN TOÁN



Phần 1: Bài 1: a) Chuyển  thành PS ta được:         




         A.,                  B.,                         C. ,                         D.   

b)  của 18 là:                         
          A.6m;                  B. 12m;                    C. 18m;                      D. 27m                               

 Bài 2. Rút gọn  được kết quả là 




        A.                        B.                          C.                            D. 
Bài 3. Viết 3m 45cm thành hỗn số: 




       A.  m                  B.  cm            C.  m                    D. m

Bài 4. Tìm kết quả  = ?




       A.                         B.                           C.                        D. 

Bài 5.  bao gạo có 35 kg . Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
          A. 25 kg                B. 49 kg                      C. 70 kg                        D. 420 kg


Bài 6. Tính kết quả  x  = ?




           A.                       B.                          C.                             D. 


Bài 7. Tìm y:    y  ×   =  




           A.  y =                  B. y =                    C. y =                    D. y = 
Bài 8.  Viết tiếp vào chỗ chấm
     Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng 30m.
 Trong mảnh đất dó có một ao hình vuông cạnh 20m và một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 8m, diện tích còn lại của vườn cây ăn quả. 
                      Diện tích trồng cây ăn quả là …………………………..
Bài  9.  Điền dấu < ; > ; =




a)   ;        b)                c)   ;           d)   
 Bài 10. Viết các số đo theo mẫu: 

Mẫu : 
a) 8m 5dm                             b) 4m 75cm.                               c) 5kg 250g
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11. Trên bãi cỏ có tất cả 56 con trâu và bò. Số bò bằng  số trâu. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò? Bao nhiêu con trâu?
      A. 15 con bò và 41 con trâu                                  B. 16 con bò và 40 con trâu
      D. 17 con bò và 39 con trâu                                  D. 8 con bò và 48 con trâu
Phần 2: Bài 12. Tìm x 


a)    +  x  =  [image: ];    b)[image: ] :   x    =   [image: ]              c) x [image: ] =  [image: ];  [image: ]  d) x  - [image: ] = [image: ]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 13. Một tấm lưới hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Tấm lưới được chia ra thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14. Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
Bài 15. Chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm, chiều rộng bằng [image: ] chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó ?
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